
TT MSSV Họ Tên N. Sinh Lớp

1 161135909 Phạm Hoàng Hiếu 25/03/1992 D22TPM 0 F -    7.9 B+ 3.33  1.67 K Y Nợ

2 2227161038 Phan Hải Đăng 11/10/1984 D22EVT 0 F -    0 F -    0 K Y Nợ

3 1910518625 Trương Thị Quỳnh Như 02/11/1994 D22YDD 5.8 C 2.00  5.2 C- 1.65  1.83 D Y Nợ

4 2226511061 Nguyễn Thị Hàn Quyên 14/10/1995 D22YDD 4.9 C- 1.65  5.2 C- 1.65  1.65 D Y Nợ

5 1910517553 Lê Thị Hồng Hạnh 11/03/1995 D22YDD 7.5 B+ 3.33  0 F -    1.67 K Y Nợ

6 1910518972 Đặng Thị Minh Ngọc 08/08/1995 D22YDD 0 F -    0 F -    0 K Y Nợ

7 2226521070 Nguyễn Thị Chánh An 22/02/1994 D22YDH 4.7 C- 1.65  5 C- 1.65  1.65 D Y Nợ

8 2226521071 Nguyễn Thị Khánh An 02/10/1989 D22YDH 6.5 B- 2.65  0 F -    1.33 K Y Nợ

9 2227521081 Nguyễn Tuấn Cường 29/12/1989 D22YDH 6.3 C+ 2.33  2.9 F -    1.17 K Y Nợ

10 2226521091 Nguyễn Thị Thùy Dương 19/10/1992 D22YDH 4.5 C- 1.65  3.8 F -    0.83 K Y Nợ

11 2226521085 Nguyễn Thị Định 02/06/1993 D22YDH 5.4 C- 1.65  5.8 C 2.00  1.83 D Y Nợ

12 2227521107 Cao Minh Hưng 12/10/1986 D22YDH 0 F -    0 F -    0 K Y Nợ

13 2226521133 Nguyễn Bích Ngọc 02/12/1991 D22YDH 7.5 B+ 3.33  0 F -    1.67 K Y Nợ

14 2226521148 Nguyễn Thị Thúy Phượng 16/10/1987 D22YDH 0 F -    7.2 B 3.00  1.5 K Y Nợ

15 2227521149 Nguyễn Lê Quang 19/07/1995 D22YDH 4.4 D 1.00  6.1 C+ 2.33  1.67 D Y Nợ

16 2227521173 Trần Quốc Tín 17/11/1994 D22YDH 5.1 C- 1.65  5.1 C- 1.65  1.65 D Y Nợ

17 2226521163 Lê Thị Phương Thảo 27/06/1992 D22YDH 5.4 C- 1.65  0 F -    0.83 K Y Nợ

18 2227521179 Nguyễn Thanh Trúc 20/01/1994 D22YDH 6.5 B- 2.65  3.3 F -    1.33 K Y Nợ

19 2226521072 Lê Nguyễn Vân Anh 07/03/1993 D22YDH 6.4 C+ 2.33  0 F -    1.17 K Y Nợ

20 2226521132 Huỳnh Thị Bích Ngọc 10/02/1994 D22YDH 0 F -    0 F -    0 K Y Nợ

21 171325892 Nguyễn Thị Dung 31/12/1993 D22KDN 0 F -    6.6 B- 2.65  1.33 K Y Nợ

22 1810213930 Hoàng Thị Thu Hà 17/09/1994 D22KDN 5.7 C 2.00  3.3 F -    1 K Y Nợ

23 1810216124 Nguyễn Trương Mỹ Hảo 28/02/1994 D22KDN 5.3 C- 1.65  0 F -    0.83 K Y Nợ

24 171325922 Nguyễn Thị Hậu 06/09/1993 D22KDN 5.7 C 2.00  4.6 C- 1.65  1.83 D Y Nợ

25 1913211632 Văn Phú Phi 09/12/1994 D22KDN 5.5 C 2.00  0 F -    1 K Y Nợ

26 2227261254 Hồ Xuân Tín 03/01/1989 D22KDN 5.7 C 2.00  4 D 1.00  1.5 D Y Nợ

27 171326189 Phan Hồng Vân 11/10/1992 D22KDN 0 F -    6.6 B- 2.65  1.33 K Y Nợ

28 2226261222 Đặng Thị Kiều Diễm 11/03/1993 D22KDN 0 F -    0 F -    0 K Y Nợ

29 2226261227 Đặng Thị Thanh Hằng 10/08/1992 D22KDN 0 F -    0 F -    0 K Y Nợ

30 2227261237 Nguyễn Hồng Nam 17/02/1993 D22KDN 8.1 A- 3.65  0 F -    1.83 K Y Nợ

31 2226261242 Nguyễn Thị Kim Oanh 20/08/1985 D22KDN 0 F -    0 F -    0 K Y Nợ

32 2226261259 Nguyễn Thị Cát Trinh 27/10/1992 D22KDN 0 F -    0 F -    0 K Y Nợ

33 2226261262 Bùi Khả Vi 09/08/1992 D22KDN 5.1 C- 1.65  0 F -    0.83 K Y Nợ

34 1910217036 Huỳnh Thị Tú Oanh 06/09/1995 D22KDN 0 F -    4.8 C- 1.65  0.83 K Y Nợ

35 171575481 Huỳnh Tấn Danh 26/08/1993 D22QNH 7.9 B+ 3.33  3.9 F -    1.67 K Y Nợ

36 1810224611 Lý Thị Hà 28/03/1994 D22QNH 0 F -    0 F -    0 K Y Nợ



37 2226241208 Nguyễn Thị Ngọc Luyến 26/08/1994 D22QNH 0 F -    0 F -    0 K Y Nợ

38 2226211197 Võ Thị Thùy Trâm 22/02/1994 D22QTH 0 F -    0 F -    0 K Y Nợ

39 2227211199 Trần Minh Tuấn 16/03/1992 D22QTH 0 F -    0 F -    0 K Y Nợ

40 1811614440 Phan Thế Hiển 17/11/1994 D22XDD 0 F -    6.8 B- 2.65  1.33 K Y Nợ

41 1811616592 Phạm Trung Hiếu 18/01/1991 D22XDD 0 F -    8.4 A- 3.65  1.83 K Y Nợ

42 1811615914 Từ Minh Nhân 11/02/1994 D22XDD 0 F -    0 F -    0 K Y Nợ

43 2227611030 Trần Hữu Sơn 23/08/1993 D22XDD 0 F -    0 F -    0 K Y Nợ


